
 VỀ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG   
 

Trợ cấp của bạn có thể bị giảm một nửa do các lý do như đã 5 năm trôi qua kể từ khi bạn 

nhận được trợ cấp nuôi con, v.v. Tuy nhiên, nếu bất kỳ điều kiện nào sau đây từ (1) đến (5) áp 

dụng cho bạn, trợ cấp của bạn sẽ không bị giảm một nửa nếu bạn nộp các giấy tờ cần thiết, vì 

vậy vui lòng nộp chúng cùng với báo cáo về tình trạng hiện tại. 
 
 

(1) Nếu bạn đang đi làm 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 

(2) Nếu bạn tự kinh doanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiếp tục ở mặt sau 
 
 

● Một trong các giấy tờ sau: 
 

 Bảng lương Kyuyo Meisaisho (2 tháng gần nhất) 

 (Mẫu 3) Giấy chứng nhận việc làm Koyou Shoumeisho 

 Thẻ bảo hiểm y tế mà bạn đã đăng ký tại nơi làm việc  

*Bảo hiểm y tế Quốc gia Kokumin Kenkou Hoken không được chấp nhận. 

 Nếu bạn có thẻ bảo hiểm y tế thông thường: 

Mang theo thẻ bảo hiểm của bạn.  

(Không phải là giấy chứng nhận đủ điều kiện Shikaku Kakuninsho.) 
 

Nếu bạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế Myna: 

Vui lòng đưa ra màn hình App Mynaportal của bạn sau khi đăng nhập.  

● (Mẫu 4) Tờ khai tự kinh doanh Jieigyou Juji Shinkokusho  

VÀ 

● Hợp đồng kinh doanh Gyoumu Ukeoi Keiyakusho, tờ khai thuế Kakutei Shinkokusho, 

 hoặc tờ quảng cáo, v.v. 



(3) Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm hoặc đi học vì mục đích đó, v.v. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
(4) Nếu bạn không thể làm việc do tình trạng khuyết tật hoặc bệnh tật của bản thân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
(5) Nếu bạn không thể làm việc vì phải chăm sóc con cái hoặc người thân do bạn giám hộ 
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● (Mẫu 5) Tờ khai hoạt động tìm kiếm việc làm VÀ 
● Một trong các giấy tờ sau 
・(Mẫu 6-2) Giấy chứng nhận sử dụng tổ chức hỗ trợ tìm kiếm việc làm Kyuushoku 

Katsudou Shien Kikantou Riyou Shoumeisho, v.v. 
・Thư giới thiệu Shoukaijou do Trung tâm việc làm công cộng (Hello Work) cấp. 
・(Mẫu7) Giấy chứng nhận tuyển dụng Saiyou Senkou Shoumeisho 
・Giấy chứng nhận đủ điều kiện để nhận trợ cấp tìm việc làm Jukyuu Shikakushashou. 
・Giấy chứng nhận đăng ký vào trường dạy nghề, v.v nhằm mục đích nâng cao kỹ năng 

nghề nghiệp Zaigaku Shoumeisho 
・Hướng dẫn khóa học Jukou Shijisho do Trung tâm việc làm công cộng (Hello Work) cấp. 

● (Mẫu 9) Đơn xin việc chăm sóc Kaigo Juji Moushidesho (*Cần được thành viên phúc lợi 
được ủy quyền Minsei Iin đến thăm, xác nhận và ký) VÀ 

●Một trong các giấy tờ sau 
 ・Tài liệu chứng minh mức độ khuyết tật 1 hoặc 2 theo luật Lương hưu Quốc gia và luật 

Bảo hiểm hưu trí của người lao động. 
・Giấy chứng nhận khuyết tật thể chất Shintai Shogaisha Techo (Cấp 1-3) 

*Giới hạn đối với những trường hợp được quy định trong Lệnh thực thi luật trợ cấp nuôi con. 
・Sổ phục hồi chức năng Ryouiku Techo (A) HOẶC Sổ phúc lợi sức khỏe tâm thần Seishin 

Shougaisha Fukushi Techo (cấp 1 hoặc 2) 
・Giấy chứng nhận người hưởng chế độ chăm sóc y tế Tokutei Shikkan Iryou Jukyushashou, 

Giấy chứng nhận người hưởng chế độ chi trả chi phí y tế (bệnh nan y được chỉ định) 
Tokutei Iryouhi (Shitei Nanbyou) Jukyushashou, HOẶC Giấy chứng nhận điều trị y tế 
Tokutei Shikkan Ryouyou Juryoushou 

・Giấy chứng nhận người nhận trợ cấp nuôi con đặc biệt. 
・(Mẫu 8) Giấy chứng nhận y tế Shindansho * Vui lòng sử dụng mẫu này. 
・Tài liệu chứng minh nhu cầu cần được chăm sóc y tế. 

● Một trong các giấy tờ sau: 
・Tài liệu chứng minh mức độ khuyết tật 1 hoặc 2 theo luật Lương hưu Quốc gia và luật 

Bảo hiểm hưu trí của người lao động. 
・Giấy chứng nhận khuyết tật thể chất Shintai Shogaisha Techo (cấp 1-3) 

*Giới hạn đối với những trường hợp được quy định trong Lệnh thực thi luật trợ cấp nuôi con. 
・Sổ phục hồi chức năng Ryouiku Techo (A) HOẶC Sổ phúc lợi sức khỏe tâm thần Seishin 

Shougaisha Fukushi Techo (cấp 1 hoặc 2) 
・Giấy chứng nhận người hưởng chế độ chăm sóc y tế Tokutei Shikkan Iryou Jukyushashou, 

Giấy chứng nhận người hưởng chế độ chi trả chi phí y tế (bệnh nan y được chỉ định) 
Tokutei Iryouhi (Shitei Nanbyou) Jukyushashou, HOẶC Giấy chứng nhận điều trị y tế 
Tokutei Shikkan Ryouyou Juryoushou 
・(Mẫu 8) Giấy chứng nhận y tế Shindansho *Vui lòng sử dụng mẫu này. 


